
   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BẢNG ĐIỂM CHÍNH THỨC
Học kỳ 1 Năm học 2023 - 2024

Số tín chỉ: 3 Môn học: Quản lý và lãnh đạo Lớp: IMP MSMH:505909

Tỉ lệ đánh giá:100% Nhóm lớp: QXD2023 & CTT2023 Khóa: 2023 Ngày nộp điểm (tại Phòng
SĐH): ......................

Thang điểm đánh giá:10 CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung MSCB:002610

Ngày thi: 17/01/2024 Phòng thi:409A4 Tiết thi: 18:15

STT Mã học viên Họ Tên
Điểm thành phần Điểm tổng kết

Ghi chú
15% 40% 45% Số Chữ

1 2392026 Đặng Thế Đông A 10 9 6.5 8 Tám

2 2392020 Bảo Kiếm Anh 8 9 0.0 4.8 Bốn phẩy tám

3 2392035 Nguyễn Hồng Minh Anh 10 5 7 6.7 Sáu phẩy bảy

4 2392032 Nguyễn Hoàng Dũng 8 8.5 6.5 7.5 Bảy phẩy năm

5 2392030 Bùi Thế Dương 10 8.5 8 8.5 Tám phẩy năm

6 2392024 Quách Văn Đang 10 8.5 5 7.2 Bảy phẩy hai

7 2392036 Dư Hồng Đức 8 9 8 8.4 Tám phẩy bốn

8 2370381 Đỗ Thế Hải 8 8.5 6.5 7.5 Bảy phẩy năm

9 2370340 Nguyễn Viết Hoàn 10 9 7.5 8.5 Tám phẩy năm

10 2370300 Rehman Ibtasam 8 9 5.5 7.3 Bảy phẩy ba

11 2392034 Trương Minh Khang 10 8.5 8 8.5 Tám phẩy năm

12 2370326 Lê Đức Đăng Khoa 10 8.5 7 8.1 Tám phẩy một

13 2392025 Lê Tấn Đăng Khoa 8 9 4.5 6.8 Sáu phẩy tám

14 2370382 Đỗ Thái Hoàng Khôi 10 8.5 5 7.2 Bảy phẩy hai

15 2392027 Lã Minh Tuấn Kiệt 10 9 8 8.7 Tám phẩy bảy

16 2392031 Tiêu Văn Liệt 0.0 0.0 0.0 0 Không

17 2392038 Nguyễn Thành Lộc 2 9 6 6.6 Sáu phẩy sáu

18 2370367 Lê Duy Luân 10 8.5 9 9 Chín

19 2392029 Nguyễn Hữu Gia Nam 10 8.5 8.5 8.7 Tám phẩy bảy

20 2370343 Phạm Thái Phương Nga 8 9 6 7.5 Bảy phẩy năm

21 2370403 Phạm Thái Kim Ngân 8 9 8 8.4 Tám phẩy bốn

22 2370344 Đặng Minh Ngôn 6 9 8.5 8.3 Tám phẩy ba

23 2370329 Nguyễn Thiên Phúc 10 8.5 8.5 8.7 Tám phẩy bảy

24 2392019 Huỳnh Thanh Tân 8 9 8 8.4 Tám phẩy bốn

25 2392037 Nguyễn Thành Thái 6 9 0.0 4.5 Bốn phẩy năm

26 2392022 Trần Quốc Thái 10 9 8 8.7 Tám phẩy bảy

27 2370303 Trần Vũ Hồng Thiên 8 9 7 8 Tám

28 2392023 Trần Vĩnh Tiến 10 9 7 8.3 Tám phẩy ba

29 2392028 Phạm Hoàng Tín 8 9 5.5 7.3 Bảy phẩy ba

30 2392039 Lê Tân Quốc Trưởng 10 8.5 7.5 8.3 Tám phẩy ba

31 2392021 Nguyễn Việt Quốc Vinh 10 9 8 8.7 Tám phẩy bảy

32 2392033 Phạm Thúy Vy 10 8.5 6 7.6 Bảy phẩy sáu

Ghi chú: + Điểm 13: Vắng thi không lý do



+ Điểm 14: Hoãn thi (Vắng thi có lý do)

+ Điểm 20: Rút môn học

Ngày in bảng điểm:26/01/2024
Hạn chót nộp điểm:31/01/2024

CBGD: PGS.TS Phạm Quốc Trung

(Chữ ký)

Trưởng Khoa/BM

(Ký và ghi rõ họ tên)


